
PHIẾU NHẬP THIẾT BỊ GIÁO DỤC NĂM 2024

STT Tên thiết bị Số
 lượng 

Ngày 
nhập 

Tình 
Trạng

1
Bộ mẫu chữ viết dành cho giáo viên và học sinh 
lớp 1,2 2 08/10/2024 Tốt 

2 Bộ chữ dạy tập viết dành cho GV lớp 1,2 2 08/10/2024  

3 Bộ thẻ chữ học vần thực hành dành cho HS lớp 1 50 08/10/2024  

4 Bộ chữ học vần biểu diễn dành cho GV lớp 1 2 08/10/2024  

5 Bảng tên chữ cái tiếng việt dành cho gv 2,3 4 08/10/2024  

6
Thiết bị vẽ bảng trong dạy học toán dành cho GV 
và HS ( thước dài 500mm 10 08/10/2024  

7 Bộ thiết bị dạy chữ số và so sánh lớp 3 50 08/10/2024  

8 Bộ thiết bị dạy phép tính dành cho lớp 2,3 50 08/10/2024  

9
Thiết bị vẽ bảng trong dạy học hình học dùng cho 
GV và HS 3,4,5 6 08/10/2024  

10
Thiết bị vẽ bảng trong dạy khối lượng dành cho 
HS,GV 2,3 2 08/10/2024  

11 Cân đĩa 5kg 5 08/10/2024  

12
Bộ thiết bị dạy dung tích dành cho GV,HS 2,3 ( 
chai, ca 1 lít) 2 08/10/2024  

13
Bộ thiết bị  dạy học yếu tố xác suất dành cho GV 
HS 3,4.5 3 08/10/2024  

14 Bộ thiết bị dạy hình phẳng hình khối lớp 2,3 2 08/10/2024  

15 Còi dành cho GV 2 08/10/2024  

16 Thước dây dành cho GV và HS 1 08/10/2024  

17 Cờ lệnh thể thao dành cho GV và HS 2 08/10/2024  

18 Biển lật số dành cho GV HS 1 08/10/2024  
21 Nấm thể thao 10 08/10/2024  

22 Bơm 1 08/10/2024  

23 Dây nhảy cá nhân 30 08/10/2024  



24 Dây nhảy tập thể 5 08/10/2024  
25 Dây kéo co 2 08/10/2024  
26 Bóng đá 20 08/10/2024  
27 Bóng rổ họ sinh 5 08/10/2024  
28 Bóng truyền hơi học sinh 5 08/10/2024  
29 Qủa cầu đá 50 08/10/2024  
30 Bàn và quân cờ dành cho học sinh 5 08/10/2024  
31 Bàn và quân cờ treo tường dành cho GV 2 08/10/2024  
32 Nhiệt kế rượu dùng cho lớp 4 2 08/10/2024  
33 Nhiệt kế đo cơ thể dùng cho lớp 4 2 08/10/2024  
34 Kính lúp 2 08/10/2024  
35 Bục đặt mẫu lớp 1,2,3,4,5 1 08/10/2024  
36 Các hình khối cơ ản dành cho GV HS 1,2,3,4,5 1 08/10/2024  
37 Tranh về màu sắc dành cho GVHS 1,2,3,4,5 1 08/10/2024  

38
Bảng yếu tố và nguyên lý tạo hình dành cho GV 
HS 1,2,3,4,5 1 08/10/2024  

39
Hoa văn, họa tiết dân tộc dành cho GV HS 
1,2,3,4,5 1 08/10/2024  

40
Bộ thẻ các gương mặt cảm xúc cơ ản dành cho HS 
1,4,5 10 08/10/2024  

41 Thẻ mệnh giá tiền Việt Nam dành cho HS 2,3,4 6 08/10/2024  
42 Tủ đựng dụng cụ cho giáo viên 5 08/10/2024  
43 Nam châm 20 08/10/2024  
44 Cân dành cho GV HS 1 08/10/2024  
45 Nhiệt kế điện tử 2 08/10/2024  
46 Tủ đựng thiết ị 3 08/10/2024  
47 Thiết bị dạy học về thời gian ( mô hình đồng hồ) 3 08/10/2024  
48 Thiết bị âm thanh di động ( loa di động) 1 08/10/2024  
49 Bộ dụng cụ sửa chữa máy tính cơ bản 1 08/10/2024  
50 Máy hút ụi công nghiệp dành cho phòng học 1 08/10/2024  

51 Giá sách 1 khoang 2 08/10/2024  
52 Máy trợ giảng 2 08/10/2024  
53 Tượng bác 1 08/10/2024  
54 Quạt điều hòa 1 08/10/2024  
55 Đồng hồ ấm dây dành cho GV 1 08/10/2024  
56 Thiết bị dạy diện tích dành cho GV HS lớp 3 1 08/10/2024  
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